
1 BHXH tinh Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô YN0014Z
Xã Hòa Tâm và Xã Hòa Xuân Nam, TX 

Đông Hòa, Tỉnh Phú yên

2 BHXH tinh Công ty CP Khoáng Sản Phú Yên TA0001A
01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 7 - 

Tp Tuy Hoà - Tỉnh Phú Yên

3 BHXH tinh Công ty TNHH Kiến Trúc DELTA TA0018A
Số 4/21 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên

4 BHXH tinh Công ty TNHH Tứ Thiện TA0043A
14 Nguyễn Chí Thanh - Tp Tuy Hoà - 

Phú Yên

5 BHXH tinh
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Phương Tuấn
TA0047A

Số 54 - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - 

Phường 8 - TP. Tuy Hòa

6 BHXH tinh Công ty CP Đầu tư & Xây dựng 1.5 TA0053A
Km10 Quốc lộ 1A  - Xã An Phú - TP Tuy 

Hoà - Tỉnh Phú Yên

7 BHXH tinh Cty TNHH SX&TM Minh Liên TA0062A 54 Nguyễn Trãi - Tp Tuy Hoà - Phú Yên

8 BHXH tinh Công ty TNHH Anrê 267 TA0064A
68 Trần Phú, Phường 2,  Tp Tuy Hoà, 

tỉnh Phú Yên

9 BHXH tinh Công ty TNHH Mai Linh Phú Yên TA0075A
Khu Phố Ninh Tịnh 1, Phường 09, Thành 

phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

10 BHXH tinh
Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Cúc 

Tư
TA0076A

65 Lê Lợi - phường 2 - Tp Tuy Hoà - tỉnh 

Phú Yên

11 BHXH tinh Công ty TNHH Kiến Trúc A-C TA0096A
118 Trường Chinh - Thành Phố Tuy Hoà - 

 Tỉnh Phú Yên

12 BHXH tinh Công ty CP Hoàng Phố TA0129A
459 - 461 Trường Chinh - Tp Tuy Hòa - 

Phú Yên

13 BHXH tinh CTY TNHH Xây Dựng Minh Bình TA0132A
23 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP 

Tuy Hòa, Phú Yên

14 BHXH tinh Công ty CP VLXD Bằng Sơn TA0138A
12- Chu Văn An, Phường 4, Tuy Hòa, 

Phú Yên

15 BHXH tinh
Công ty TNHH Sản xuất & Xây dựng 

Diệp Minh
TA0140A

64 Nguyễn Hào Sự - Phường 9 - Tp Tuy 

Hòa -  Tỉnh Phú Yên

16 BHXH tinh
Công ty TNHH Sản xuất & Thương 

mại Việt Thái
TA0144A

Lô A5 - A15 KCN An Phú - TP Tuy Hòa 

- Phú Yên

17 BHXH tinh Công ty TNHH Hoàng Hà TA0164A
Thôn Phước khánh, Xã Hòa Trị, Huyện 

Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên

18 BHXH tinh
Công ty CP Xây dựng TM - DV Tiến 

Vinh
TA0188A

5/6 Chu Mạnh Trinh - P3 - TP Tuy Hòa - 

Phú Yên

19 BHXH tinh
Công ty TNHH TV - TK kiến trúc xây 

dựng C.D.A.C
TA0199A

PG1-10 khu vincom Hùng Vương - P7 - 

TP Tuy Hòa - Phú Yên

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ ĐÓNG BHXH TỪ 6 THÁNG 

(Số liệu nợ tính đóng BHXH đến hết ngày 28/02/2023, cập nhật UNC đến hết ngày 13/03/2023)

STT

Cơ quan 

quản lý 

BHXH

Tên đơn vị Địa chỉ Mã đơn vị



20 BHXH tinh
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây 

dựng công trình Nhơn Phú
TA0202A

KP Ninh Tịnh 2 - Phường 9 - TP Tuy 

Hòa - Phú Yên

21 BHXH tinh DNTN Khách sạn Việt Hương TA0206A
26 - 28 Nguyễn Tất Thành - P2 - TP Tuy 

Hòa - Phú yên

22 BHXH tinh
Công ty TNHH Tin học - Điện tử VT 

GI GA COM
TA0211A

349B Nguyễn Huệ - P5 - TP Tuy Hoà - 

Phú Yên

23 BHXH tinh Công ty TNHH SX - TM Thành Danh TA0216A 67 Lương Văn Chánh - P5- TP Tuy hoà

24 BHXH tinh Công ty TNHH XD & TM Tuấn Tú TA0218A
Thôn Phú Vang - Xã Bình Kiến - TP Tuy 

Hòa - Phú Yên

25 BHXH tinh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế D-R-B TA0231A
88 Yersin - Phường 2 -  TP Tuy Hòa - 

Phú Yên

26 BHXH tinh
Công ty TNHH Khảo sát đo đạc Phú 

Yên
TA0234A

156 Lê Trung Kiên - Phường 2 - TP Tuy 

Hòa - Phú Yên

27 BHXH tinh
Công ty TNHH Tư vấn phát triển Điện 

EDC
TA0238A

01 Yersin - Phường 3 - TP Tuy Hòa - Phú 

Yên

28 BHXH tinh
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & Xây 

Dựng Nhật Tiến
TA0254A

140 Lê Văn Hưu, Phường 9, TP Tuy 

Hòa, Phú Yên

29 BHXH tinh Công ty TNHH TM SX Thuận Thông TA0281A
Số 565 Nguyễn Tất Thành, Phường 9, 

Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

30 BHXH tinh Công ty TNHH DV bảo vệ Quốc Việt TA0282A
707- Hùng Vương, Bình Kiến, Tuy Hòa, 

Phú Yên

31 BHXH tinh Công ty TNHH QC và TM Xuân Thành TA0291A
Lô M17 khu phố 6 , phường Phú Đông, 

Tuy Hòa, Phú Yên

32 BHXH tinh
Công ty TNHH Vận Tải & TM Hoa 

Vân
TA0333A

145- Nguyễn Thái Học, Phường 5, Tuy 

Hòa, Phú Yên

33 BHXH tinh Công ty TNHH TM & TH Thái Minh TA0347A
Số 69 Trần Phú - P.8 - TP.Tuy Hòa - 

Tỉnh Phú Yên

34 BHXH tinh Công ty TNHH TM Vận tải Nhã Bảo TA0351A
19- Lê Trung Kiên, Phường 1, Tuy Hòa, 

Phú Yên

35 BHXH tinh Công ty TNHH Hân Tiên TA0352A
34 Trần quý Cáp, phường 3, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

36 BHXH tinh
Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng 

Thiên Phúc
TA0390A

139 Hùng Vương - Phường 6 - TP. Tuy 

Hòa - Tỉnh Phú Yên

37 BHXH tinh
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến 

trúc Tiên Phong
TA0391A

134 Nguyễn Công Trứ - Phường 4 - Tp 

Tuy Hòa - Phú Yên

38 BHXH tinh Công ty TNHH thương mại Hoàng Hải TA0392A

Thửa đất số 865, tờ bản đồ số 29, KCN 

An Phú, xã An Phú, Tp Tuy Hòa, Phú 

Yên

39 BHXH tinh
Công ty TNHH tư vấn thương mại và 

dịch vụ Hoàng Vinh
TA0398A

D49 KĐT Hưng Phú - Phường 5 - Tp 

Tuy Hòa - Phú Yên

40 BHXH tinh
Công ty TNHH tư vấn đầu tư & xây 

dựng Gia Phát
TA0408A

Lô VG2-06 Vincom - Phường 7 - Tp Tuy 

Hòa - Phú Yên

41 BHXH tinh Công ty TNHH Hồng Sách TA0410A
98 Tân Trào - Phường 9 - Tp Tuy Hòa - 

Phú Yên

42 BHXH tinh
Công ty Cổ Phần tư vấn xây dựng Nhật 

Phú
TA0430A

73 Yết Kiêu - P.Phú Đông - Tp Tuy Hòa - 

 Phú Yên

43 BHXH tinh Công ty TNHH Ka Ty TA0448A
08 Điện Biên Phủ - Phường 7 - Tp Tuy 

Hoà - Phú Yên



44 BHXH tinh Công ty TNHH Vạn Tường TA0477A
43 Hàm Nghi - Phường 2 - Tp Tuy Hòa - 

Phú Yên

45 BHXH tinh
Công ty TNHH đo đạc khảo sát Thảo 

Vy
TA0489A

Khu phố 2, P.Phú Đông, Tp Tuy Hòa, 

Phú Yên

46 BHXH tinh
DNTN vận tải và dịch vụ du lịch Bình 

Phương
TA0494A

90-92 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Tp 

Tuy Hòa, Phú Yên

47 BHXH tinh Công ty TNHH xây lắp điện Hưng Lộc TA0495A
10/2 Yersin, Phường 3, Tp Tuy Hòa, Phú 

Yên

48 BHXH tinh
Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư Nắng 

Ban Mai
TA0497A

581 Nguyễn Tất Thành, xã Bình Kiến, Tp 

Tuy Hòa, Phú Yên

49 BHXH tinh
Công ty TNHH thương mại và xây 

dựng Tấn Long
TA0508A

344-346 Hùng Vương, Phường 7, Tp Tuy 

Hòa, Phú Yên

50 BHXH tinh Công ty TNHH Minh Sương TA0510A
02B Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp 

Tuy Hòa, Phú Yên

51 BHXH tinh
Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 

Thiên Anh
TA0530A

473 Trường Chinh, Phường 9, TP Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên

52 BHXH tinh
Công Ty TNHH thương mại và dịch vụ 

N T H
TA0532A

110 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, TP 

Tuy Hòa, Phú Yên

53 BHXH tinh Công ty TNHH Hoa Anh Đào TA0538A
250 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tp Tuy 

Hòa, Phú Yên

54 BHXH tinh Công ty TNHH Hoàng Sơn TA0545A
Kp 3, P. Phú Thạnh, Tp Tuy Hòa, Phú 

Yên

55 BHXH tinh Công ty TNHH thương mại Huy Phú TA0559A
27 Kim Đồng, P.Phú Đông, Tp Tuy Hòa, 

Phú Yên

56 BHXH tinh Công ty TNHH Tân Kim Hoàng TA0593A
B10 An Dương Vương, P9, Tuy Hòa, 

Phú Yên

57 BHXH tinh Công ty TNHH Bảo Trân TA0595A
313 nguyễn huệ, phường 5 Tuy Hòa, Phú 

Yên

58 BHXH tinh Công ty TNHH Thanh Tùng TA0597A 325 Lê Duẫn, P7, Tuy Hòa, Phú Yên

59 BHXH tinh Doanh nghiệp tư nhân An Phú Quý TA0604A

183A Lê Thành Phương, Phường 8, Tp 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ( đối diện Trạm Y 

Tế P.8)

60 BHXH tinh
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Hưng Đạt
TA0618A

129 Lê Lợi, phường 3, tp tuy hòa, tỉnh 

phú yên

61 BHXH tinh DNTN Ngọc Huy CMT TA0648A 107Lê Lợị, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

62 BHXH tinh Công ty TNHH tích hợp hệ thống NICS TA0656A
KP Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên (sau lưng Cf Hoàng Phú)

63 BHXH tinh Công ty TNHH Long Phú Kim TA0658A
B47 Ngô Văn Sở, Phường 5, Tp Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên

64 BHXH tinh Doanh nghiệp tư nhân Trịnh Mai TA0661A
Lô C3-8 Hùng Vương, phường 9, Tp. 

Tuy Hòa, Phú Yên

65 BHXH tinh Công ty TNHH Thuận Thành TA0669A
21B Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Tp 

Tuy Hòa, Phú Yên

66 BHXH tinh
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vũ 

Cao
TA0679A

113 Ngô Gia Tự, phường Phú Đông, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

67 BHXH tinh
Công ty TNHH tư vấn xây dựng công 

trình 68
TA0685A

18A/30 Lê Hồng Phong, Phường 7, Tp 

Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên



68 BHXH tinh
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng - 

Thương Mại Bình An
TA0714A

581 Nguyễn Tất Thành, Xã Bình Kiến, 

TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

69 BHXH tinh Công ty cổ phần đâu tư HANNAH TA0776A
108F Lê Thánh Tôn, Phường 3, TP Tuy 

Hoà, Tỉnh Phú Yên

70 BHXH tinh
Công ty TNHH Sản xuất thương mại và 

Đầu tư Hồng Phát
TA0808A

226C Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

71 BHXH tinh Công ty TNHH Điêu Khắc Tấn An TA0819A
Thôn Chính Nghĩa, Xã An Phú, Tp Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên

72 BHXH tinh
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ Kim Bảo An
TA0830A

B35 Ngô Văn Sở, Phường 9, Tp. Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên

73 BHXH tinh Công ty TNHH Quang Vinh Phạm TA0835A
66 Tản Đà - Phường 1 - Tp Tuy Hòa - 

Phú Yên

74 BHXH tinh
Công Ty TNHH  Vận Tải Và Thương 

Mại Ý Nguyên Quân
TA0865A

Khu phố mới Hùng Vương, đường 

Nguyễn Hào Sự, Phường 9, Thành phố 

Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

75 BHXH tinh
Công ty Cổ Phần AMWINDOWS 

GROUP
TA0868A

Thôn Đông Bình, xã Hoà An, Phú Hoà, 

Phú Yên (cổng bánh tráng Đông Bình)

76 BHXH tinh Công Ty TNHH Sinh - Hiền TA0878A
117 Hùng Vương - Phường 6 - TP Tuy 

Hoà - Phú Yên

77 BHXH tinh
Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng 

Thành An Phú Yên
TA0889A

Số 31 Nguyễn Mỹ, Phường 9, TP Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên

78 BHXH tinh
Công ty CP thương mại và xây dựng 

Minh Toàn
TA0907A

16/01 Lê Lợi, Phường 3, Tp Tuy Hòa, 

Phú Yên

79 BHXH tinh Công Ty Cổ Phần TDC519 TA0914A
Số 05/433 Trường Chinh, Phường 9, TP 

Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

80 BHXH tinh
Công Ty TNHH Vệ Sinh Nhà Sạch 

Minh Trí
TA0943A

Khu phố Ninh Tịnh 3, Phường 9, TP Tuy 

Hoà, Tỉnh Phú Yên

81 BHXH tinh
Công Ty TNHH Thương Mại & Sản 

Xuất Đại_Việts
TA0944A

Đường Nguyễn Tất Thành, Thôn Liên Trì 

1,  Xã Bình Kiến, Tuy Hòa,  Tỉnh Phú 

Yên

82 BHXH tinh Doanh nghiệp tư nhân Đào Trương TA0945A
Số 12B Lê Lợi, Phường 1, TP Tuy Hòa, 

Phú Yên

83 BHXH tinh
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch 

Vụ Tuy Hòa
TA0963A

256 Nguyễn Công Trứ, Phường 6, Tp 

Tuy Hòa, Phú Yên

84 BHXH tinh Công ty cổ phần Việt Thành TZ0018Z
205-207-209-2011 Hùng Vương (lầu 4), 

Phường 5, Tp.Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

85 BHXH tinh
Doanh nghiệp tư nhân Thương mại 

Trâm Nguyên
TZ0068Z

156 Lạc Long Quân, P.Phú Lâm, TP.Tuy 

Hòa, Phú Yên

86 BHXH tinh
Công ty CP Xây dựng và Thương mại 

Trung Tây Nguyên
TZ0080Z

140 Nguyễn Hào Sự, P9, Tuy Hòa, Phú 

Yên

87 BHXH tinh
Công ty Cổ phần Thương mại du lịch 

Phú Minh Châu
TZ0094Z

17 Điện Biên Phủ, Phường 7, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên

88 BHXH tinh
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Lữ Hành 

Phú Yên
TZ0125Z

37 Cần Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, 

Tỉnh Phú Yên

89 BHXH tinh
Công Ty TNHH Thương mại & Dịch 

Vụ Trọng Kiên
TZ0162Z

Khu phố 1, Phường Phú Thạnh, TP Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên



90 BHXH tinh Công ty TNHH Cơ điện lạnh Long Vũ TZ0193Z
Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy 

Hòa, Tỉnh Phú Yên

91 BHXH tinh
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây 

Dựng Và Thương Mại Miền Trung
TZ0205Z

Hometel 10, Khu Rosa Alba, số 88 Lê 

Duẩn, Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú 

Yên

92 BHXH tinh Công ty TNHH May mặc Vinh Phúc TZ0314Z
Khu phố 1, Phường Phú Lâm, TP.Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên

93 BHXH tinh Trung Tâm Khoa Học và Công Nghệ HZ0043Z
08 Tố Hữu, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên

94 BHXH tinh
Trung Tâm kỹ thuật Tài nguyên & Môi 

trường tỉnh Phú Yên
HZ0076Z

73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Tp.Tuy 

Hòa, Phú Yên

95 BHXH tinh
Ban quản lý  các Dự án  Nông nghiệp 

tỉnh Phú Yên
HZ0125Z

77 Phan Đình Phùng-Phường 1 -Tp.Tuy 

Hoà-Phú Yên

96 BHXH tinh Lớp Mầm non Tư Thục Thanh Hương NA0012A
305 Trần Hưng Đạo - Phường 4 - Tp Tuy 

Hòa - Phú Yên

97 BHXH tinh Mầm Non Tư Thục MICKEY NA0016A
Lô A3 đường Hồ Xuân Hương, phường 

7, tuy hòa, Phú Yên

98 BHXH tinh Hộ kinh doanh điện máy Bảo Nam CA0022A
Khu phố 5, P.Phú Đông, Thành phố Tuy 

Hòa, Phú Yên

99
BHXH TX 

Sông Cầu
Công ty Cổ phần Granite Phú Yên TB0014B

Xã Xuân Lâm, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh 

Phú Yên

100
BHXH TX 

Sông Cầu
Doanh nghiệp TN kỹ thuật Trần Đức TB0092B

Phương Lưu Đông, phường Xuân Đài, thị 

xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

101
BHXH TX 

Sông Cầu
Công ty TNHH may Đại Quang TB0118B

Phước lý, Phường Xuân Yên, TX Sông 

Cầu, Tỉnh Phú Yên

102
BHXH TX 

Sông Cầu

Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng 

hợp nông nghiệp Xuân Phương
EB0006B

Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu, 

Tỉnh Phú Yên

103
BHXH Tuy 

An

Công ty TNHH Xây dựng và lắp đặt 

Hoàng Anh
TD0024D

Định Phong, xã An Nghiệp, huyện Tuy 

An, Tỉnh Phú Yên

104
BHXH Tuy 

An

Doanh nghiệp tư nhân hải sản Thủy 

Đạt, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
TD0027D

thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú Yên

105
BHXH Tuy 

An
Công ty TNHH Trung Kiên Phú Yên TD0055D

KP Long Bình, TT Chí Thạnh, Huyện 

Tuy An, Tỉnh Phú Yên

106
BHXH Tuy 

An
Doanh nghiệp tư nhân Tín Hải Nguyên TD0059D

Khu phố chí đức, TT chí Thạnh, Tuy An 

,Phú Yên

107
BHXH Tuy 

An

Công ty cổ phần thương mại - Dịch vụ 

Thiên Phú
TD0063D

Thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, Huyện 

Tuy An, Tỉnh Phú Yên

108
BHXH Tuy 

An
Công ty cổ phần An Thành Phú Yên TD0068D

KP Chí Đức, TT Chí Thạnh, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên

109
BHXH Tuy 

An
Công ty TNHH Vận tải Khang Quân TD0077D

Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, 

Tỉnh Phú Yên, xã An Mỹ, huyện Tuy An, 

Tỉnh Phú Yên

110
BHXH Tuy 

An

Công ty  TNHH Xây dựng và thương 

mại An Phan 
TD0081D

Khu Phố  Long Bình , TT chí Thạnh, Tuy 

An, Phú Yên

111
BHXH Sơn 

Hòa
Công ty TNHH Rượu Vạn Phát TE0003E Xã Sơn Hà - Sơn Hòa - Phú Yên

112
BHXH Sơn 

Hòa
Công ty TNHH Quảng ích TE0005E Thị trấn Củng Sơn - Sơn Hoà - Phú Yên



113
BHXH Sơn 

Hòa

Công ty TNHH phát triển nông nghiệp 

Sơn Hà
TE0017E

Cụm CN Ba bản, xã Sơn Hà, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú Yên

114
BHXH Sơn 

Hòa

Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu 

Phú Mỹ Hưng
TE0023E

Thôn Phú Sơn, xã Krông Pa, huyện Sơn 

Hoà, tỉnh Phú Yên

115
BHXH Sơn 

Hòa
Công ty TNHH Tấn Thịnh Phú Yên TE0027E

KP. Tây Hoà, Thị trấn Củng Sơn, huyện 

Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

116
BHXH Sơn 

Hòa

Công ty TNHH Sản xuất Thịnh Tiến 

Phát
TE0028E

Thôn Nguyên Xuân- Sơn Nguyên - huyện 

Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

117
BHXH Sơn 

Hòa
Công ty TNHH Vận tải Quý Duy TE0040E

Thôn Phú Sơn - Xã Krông Pa - huyện 

Sơn Hoà - tỉnh Phú Yên

118
BHXH Sơn 

Hòa

Công ty TNHH Thương Mại Xuất nhập 

khẩu Quốc Gia
TE0044E

KP. Trung Hòa, TT. Củng Sơn, huyện 

Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

119
BHXH Sơn 

Hòa

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp 

Tân Thành
TE0073E

C8, KCN Hòa Hiệp, Phường Hòa Hiệp 

Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

120
BHXH 

Sông Hinh

Công ty TNHH TM và KT điện Bình 

Dương
TF0019F

73 nguyễn Trãi, KP5, TT Hai Riêng, 

Sông Hinh, PY

121
BHXH 

Sông Hinh
Công ty TNHH Vận Tải Quảng Đại TF0024F Khu Phố 3, TT Hai Riêng, Sông Hinh

122
BHXH 

Sông Hinh
Công ty TNHH Thép Minh An Phát TF0045F

Km 101 +739, QL 29, xã Ea Bar, Huyện 

Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

123
BHXH 

Sông Hinh
Công ty TNHH Hoàng Anh Ty Cẩm TF0046F

Khu Phố 4, Thị trấn Hai Riêng, Huyện 

Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

124
BHXH 

Sông Hinh
Công Ty Cổ Phần Tôn Sông Hinh TF0054F

Khu Phố 3, Thị trấn Hai Riêng, Huyện 

Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

125
BHXH Phú 

Hòa
Công ty TNHH xây dựng Hòa Thắng TH0022H

Thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên

126
BHXH Phú 

Hòa

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

& Đầu Tư Xây Dựng New.P.L.T
TH0129H

Thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

127
BHXH Tây 

Hòa

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng 

Hội Phát
TI0004I Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên.

128
BHXH Tây 

Hòa

Công ty TNHH xây dựng Phong Phú 

Hòa
TI0013I

Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây 

Hòa, tỉnh Phú Yên

129
BHXH Tây 

Hòa

Công ty TNHH Xây dựng - thương mại 

Phước Hải
TI0020I

Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây 

Hòa, tỉnh Phú Yên

130
BHXH Tây 

Hòa

Công ty TNHH TMDV điện tử viễn 

thông Đàm Gia Phát
TI0034I

KP. Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

131
BHXH Tây 

Hòa

Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông 

thôn huyện Tây Hòa
HI0021I

thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên

132
BHXH 

Đông Hòa

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Công trình và Dịch vụ Thương Mại Tư 

Thửng

TJ0004J
55 nguyễn văn Linh, Phường Phú Lâm, 

Tuy Hòa, Phú Yên

133
BHXH 

Đông Hòa

Công ty TNHH XD và Sản Xuất Gạch 

Tuy Nen Tân An
TJ0015J

Phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên

134
BHXH 

Đông Hòa
Công ty TNHH Quỳnh Hòa TJ0026J

Xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên

135
BHXH 

Đông Hòa

Công ty TNHH Bất Động Sản Quốc 

Tâm
TJ0034J

Phước Lương, Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, 

Phú Yên



136
BHXH 

Đông Hòa
Công ty Cổ phần Vinacrab tỉnh Phú Yên TJ0070J

KP Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, 

thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

137
BHXH 

Đông Hòa
Công ty TNHH đồ hộp Blue Sea TJ0079J

Lô B5, KCN Hòa Hiệp, Phường Hòa 

Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên

138
BHXH 

Đông Hòa
Công ty TNHH Thiên Đạt TJ0096J

10/61 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP 

Tuy Hòa

139
BHXH 

Đông Hòa
Công Ty TNHH TCH SEAFOOD TJ0117J

Phường Hòa Hiệp Nam,Đông Hòa,Phú 

Yên


